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Bài 12: ach, êch, ich 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p +c 
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 
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Đánh Vần 
(Giúp các em tập đánh vần những từ sau đây.) 

 

ach 
ách bách cách hách lách mách nách 

ạch bạch cạch gạch hạch lạch mạch 
 

êch 
ếch hếch lếch nghếch thếch xếch  

ệch bệch kệch lệch    
 

ich 
ích bích đích mích ních phích tích 

ịch bịch dịch địch hịch mịch lịch 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

 
 

 
 

  

  

  

dây xích 

tấm lịch 

mũ lệch 

con ếch 

bạch tuộc 

chồng sách 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-12 phần Phu ̣Luc̣ của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ach     êch     ich 

  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Sách. 

Sách Việt Ngữ. 

Tôi lại có sách Việt Ngữ mới. 

Vào mỗi năm học, tôi lại có sách Việt ngữ mới. 

 

Con bạch tuộc. 

Con bạch tuộc có tám cái vòi. 

Con bạch tuộc có tám cái vòi rất dài. 
 

Ếch. 

Thường đi bắt ếch. 

Lũ trẻ ở quê thường đi bắt ếch. 

Lũ trẻ ở quê thường đi bắt ếch sau mỗi cơn 

mưa.  
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Lệch. 

Đội mũ lệch. 

Anh Lân rất thích đội mũ lệch. 

Anh Lân rất thích đội mũ lệch sang một bên. 

 

Lịch. 

Hai loại lịch. 

Người Việt Nam dùng hai loại lịch. 

Người Việt Nam dùng hai loại lịch:  dương lịch 

và âm lịch. 
 

Dây xích. 

Dùng dây xích khóa cổng vườn. 

Ông nội Duy dùng dây xích khóa cổng vườn. 

Mỗi tối ông nội Duy dùng dây xích khóa cổng 

vườn. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Đi Lại Trong Thành Phố 
 

  

Tôi đi học. 

Tôi đi bằng xe đạp. 

Chị tôi qua nhà người bạn. 

Chị đi bằng xe xích-lô. 

  

Mẹ tôi đi chợ. 

Mẹ đi bằng xe hơi. 

Bố tôi đi làm. 

Bố đi bằng xe điện. 
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Ông tôi ra phi trường. 

Ông đi bằng taxi. 

Dì tôi đi thư viện. 

Dì đi bằng xe buýt. 

  

Chú tôi đi chơi. 

Chú đi bằng phà. 

Tất cả chúng tôi cùng ra công 

viên.  Chúng tôi đi bộ. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Bố đi làm bằng gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
 

2. Mẹ đi chợ bằng gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. Chị qua nhà người bạn bằng gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-12 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Tôi đi hoc.  Tôi đi băng xe đap. 

 

Chi tôi qua nha ngươi ban.  Chi 

đi băng xe xich-lô. 

 

Me tôi đi chơ.  Me đi băng xe 

hơi. 

 

Bô tôi đi lam.  Bô đi băng xe 

điên. 

 

Di tôi đi thư viên.  Di đi băng xe 

buyt.  

 

Chu tôi đi chơi.  Chu đi băng 

pha. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-12 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Khi Nào? 
 

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư 

Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy buổi sáng 

buổi trưa buổi chiều buổi tối lúc nãy 

hôm qua tuần trước hiện tại hôm nay 

lát nữa ngày mai tuần tới trước khi... 

sau khi... khi... mỗi ngày mỗi tuần 

mỗi tháng mỗi năm mỗi buổi sáng mỗi Chúa Nhật 

mỗi khi...    

 

Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

Khi nào? Mỗi buổi sáng.  
 Mỗi buổi sáng anh Tâm đừng đợi xe 

buýt.  
  
  
  
  

 

 

Anh Tâm đứng đợi 

xe buýt. 
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Khi nào? Sáng Thừ Bảy.  
 Sáng Thừ Bảy Mẹ và chị Vy  

  
  
  
  

 

 

 

Khi nào? Mỗi Chúa Nhật.  
 Mỗi Chúa Nhật  

  
  
  
  

 

 

Khi nào?   
  

  
  
  
  

 

 
 

Chú Hải chở mẹ ra 

phi trường. 

Em Hòa đi học 

Việt Ngữ. 

Mẹ và chị Vy đi  

chợ. 
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Khi nào?   
  

  
  
  
  

 

 

Khi nào?   
  

  
  
  
  

 

 

 

Khi nào?   
  

  
  
  
  

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 

 

Gia đình em đi lễ. 

Em thả diều ở công 

viên. 
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